BÀI TẬP TUẦN 19 VÀ TUẦN 20 – NĂM HỌC 2019-2020
 TOÁN LỚP NĂM - ĐỀ 1
Bài 1. Viết vào ô trống:

	Độ dài đáy 
	
[image: image22.png]


cm
	32dm
	4,5m

	Chiều cao
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6

cm
	24dm
	2,5m

	Diện tích hình tam giác
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Bài 2. Đ ; S ?

a. Muốn tính diện tích hình thang ta lấy tổng độ dài hai đáy nhân với chiều cao rồi chia cho 3.

b. Muốn tính diện tích hình thang ta lấy tổng độ dài hai đáy nhân với chiều cao (cùng đơn vị 

đo) rồi chia cho 2.

Bài 3. Viết vào ô trống:
	Đáy lớn
	24cm
	34dm
	40,5m

	Đáy nhỏ
	18cm
	28dm
	35,7m

	Chiều cao
	15cm
	25dm
	20,5m

	Diện tích hình thang
	
	
	



Bài 4. Đ ; S ?
           a. Các bán kính của một hình tròn đều bằng nhau.
b. Các đường kính của một hình tròn đều bằng nhau.

c. Trong một hình tròn, mỗi đường kính dài gấp hai lần bán kính.

d. Muốn tìm chu vi hình tròn, ta lấy bán kính nhân với số 3,14.

e. Muốn tìm chu vi hình tròn, ta lấy đường kính nhân với số 3,14.

f. Muốn tìm diện tích hình tròn ta lấy bán kính nhân bán kính rồi nhân với 3,14.

g. Muốn tìm diện tích hình tròn ta lấy đường kính nhân đường kính rồi nhân với 3,14.

Bài 5. Viết vào ô trống:
	Bán kính hình tròn
	
[image: image3.wmf]4

1

cm
	
	12,5m
	

	Đường kính hình tròn
	
	8dm
	
	

	Chu vi hình tròn
	
	
	
	12,56cm

	Diện tích hình tròn
	
	
	
	


Bài 5. Đường kính một bánh xe đạp bằng 68cm. Tính quãng đường bánh xe đó lăn 100 vòng theo đơn vị mét.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 6. Một khu đất hình thang có đáy nhỏ bằng 12,4m. Biết đáy nhỏ bằng một nửa đáy lớn và kém chiều cao 12,5dm. Diện tích khu đất đó là:

A. 463,14m2                B. 463,14dm2                C. 253,89m2               D. 207,39m2
Bài 7. Một thửa ruộng hình thang có đáy nhỏ 45,5m; đáy lớn gấp hai lần đáy nhỏ và chiều cao là 50,4m. Người ta trồng hoa trên thửa ruộng đó. Trung bình mỗi mét vuông thu hoạch bán được 120 000 đồng tiền hoa. Tính số tiền bán hoa thu hoạch được trên thửa ruộng đó.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
ĐÁP ÁN - TOÁN LỚP NĂM - ĐỀ 1
Bài 1. Viết vào ô trống:

	Độ dài đáy 
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2

cm
	32dm
	4,5m

	Chiều cao
	
[image: image5.wmf]7

6

cm
	24dm
	2,5m

	Diện tích hình tam giác
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2

cm2
	384dm2
	5,625m2


Bài 2. Đ ; S ?

a. Muốn tính diện tích hình thang ta lấy tổng độ dài hai đáy nhân với chiều cao rồi chia cho 3.

b. Muốn tính diện tích hình thang ta lấy tổng độ dài hai đáy nhân với chiều cao (cùng đơn vị 

đo) rồi chia cho 2.

Bài 3. Viết vào ô trống:

	Đáy lớn
	24cm
	34dm
	40,5m

	Đáy nhỏ
	18cm
	28dm
	35,7m

	Chiều cao
	15cm
	25dm
	20,5m

	Diện tích hình thang
	315cm2
	775dm2
	781,05m2



Bài 4. Đ ; S ?

           a. Các bán kính của một hình tròn đều bằng nhau.

b. Các đường kính của một hình tròn đều bằng nhau.

c. Trong một hình tròn, mỗi đường kính dài gấp hai lần bán kính.

d. Muốn tìm chu vi hình tròn, ta lấy bán kính nhân với số 3,14.

e. Muốn tìm chu vi hình tròn, ta lấy đường kính nhân với số 3,14.

f. Muốn tìm diện tích hình tròn ta lấy bán kính nhân bán kính rồi nhân với 3,14.

g. Muốn tìm diện tích hình tròn ta lấy đường kính nhân đường kính rồi nhân với 3,14.

Bài 5. Viết vào ô trống:
	Bán kính hình tròn
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1

cm
	4dm
	12,5m
	2cm

	Đường kính hình tròn
	
[image: image8.wmf]2

1

cm
	8dm
	25m
	4cm

	Chu vi hình tròn
	1,57cm
	25,12dm
	78,5m
	12,56cm

	Diện tích hình tròn
	0,19625cm2
	50,24dm2
	490,625m2
	12,56cm2


Bài 5. Đường kính một bánh xe đạp bằng 68cm. Tính quãng đường bánh xe đó lăn 100 vòng theo đơn vị mét.






Bài giải



Chu vi của bánh xe là: 68 x 3,14 = 213,52 (cm)

                    Quãng đường bánh xe đó lăn 100 vòng:

                                213,52 x 100 = 21352 (cm) 

Đổi 21352cm = 213,52m

                 Đáp số: 213,52m

Bài 6. Một khu đất hình thang có đáy nhỏ bằng 12,4m. Biết đáy nhỏ bằng một nửa đáy lớn và kém chiều cao 12,5dm. Diện tích khu đất đó là:

A. 463,14m2                B. 463,14dm2                C. 253,89m2               D. 207,39m2





Bài giải

                      
Đổi 12,5dm = 1,25m

Đáy lớn khu đất là: 12,4 x 2 = 24,8 (m)



Chiều cao khu đất là: 12,4 + 1,25 = 13,65 (m)

                     Diện tích khu đất là: (24,8 + 12,4) x 13,65 : 2 = 253,89 (m2)

                                                   Đáp số: 253,89m2
Bài 7. Một thửa ruộng hình thang có đáy nhỏ 45,5m; đáy lớn gấp hai lần đáy nhỏ và chiều cao là 50,4m. Người ta trồng hoa trên thửa ruộng đó. Trung bình mỗi mét vuông thu hoạch bán được 120 000 đồng tiền hoa. Tính số tiền bán hoa thu hoạch được trên thửa ruộng đó.





Bài giải

Đáy lớn thửa ruộng là: 45,5 x 2 = 91 (m)

Diện tích thửa ruộng là: (91 + 45,5) x 50,4 : 2 = 3439,8 (m2)

Số tiền bán hoa thu hoạch được trên thửa ruộng đó là:


120 000 x 3439,8 = 412 776 000 (đồng)




Đáp số: 412 776 000 đồng

BÀI TẬP TUẦN 19 VÀ TUẦN 20 – NĂM HỌC 2019-2020
 TOÁN LỚP NĂM - ĐỀ 2


A. TRẮC NGHIỆM:                                                                                                                         
1. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng nhất:                                                                      
	   a. 25% của một số là 100 thì số đó là :

	A. 40
	B. 400
	C. 25
	D. 250

	   b.  Một hình thang có trung bình cộng hai đáy là 9,5m và chiều cao là 6,8m thì diện tích hình thang đó là:

	A. 32m2  
	B. 323 m2  
	C.  646m2  
	D. 64,6 m2  

	   c. Chu vi hình tròn là 21,98cm thì đường kính hình tròn đó là:

	A. 7cm
	B. 3,5 cm
	C. 70cm
	D. 0,7cm


2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
                                                           (0,5đ)                                                                                      
	    a. 1,5 giờ = ……….. phút
	   b. 2 ngày 6 giờ = …………giờ


  3. Đúng ghi Đ, sai ghi S thích hợp vào ô trống:                                                                       (0,5đ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
	4m2  59dm2   = 4,59 m2
	2,018 m2   = 2018 dm2   


B.TỰ LUẬN
	1 a. Tìm y:        

        y - 1,4 = 1,9 + 3,7

…………….= …………………….....

…………… = ……………………….

 …………... = ……………………….                                                     
	b. Tính giá trị của biểu thức:                
14,7 + 0,35 x 3,78 - 10,8

=…………………….....
=…………………….....
=…………………….....


2. Ghép các hình vuông bằng nhau thành hình A và B. Biết chu vi hình A bằng 20cm. Tính diện tích hình B. 
	
	

	
	

	
	


	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                                                                                           Hình A         Hình B

Bài giải:

….......................................................................................................................................................................

….......................................................................................................................................................................

…......................................................................................................................................................................

….......................................................................................................................................................................

….......................................................................................................................................................................

….......................................................................................................................................................................

….......................................................................................................................................................................

ĐÁP ÁN - TOÁN LỚP NĂM - ĐỀ 2 
A. TRẮC NGHIỆM
1. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng nhất:           
	   a. 25% của một số là 100 thì số đó là :

	A. 40
	B. 400
	C. 25
	D. 250

	   b.  Một hình thang có trung bình cộng hai đáy là 9,5m và chiều cao là 6,8m thì diện tích hình thang đó là:

	A. 32m2  
	B. 323 m2  
	C.  646m2  
	D. 64,6 m2  

	   c. Chu vi hình tròn là 21,98cm thì đường kính hình tròn đó là:

	A. 7cm
	B. 3,5 cm
	C. 70cm
	D. 0,7cm


2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:                                                                                                                                                  
	    a. 1,5 giờ = 90 phút
	   b. 2 ngày 6 giờ = 54 giờ


  3. Đúng ghi Đ, sai ghi S thích hợp vào ô trống:                                                         
	4m2  59dm2   = 4,59 m2 
	2,018 m2  = 2018dm2


B.TỰ LUẬN
	1 a. Tìm y:        
y - 1,4 = 1,9 + 3,7

y - 1,4 = 5,6    

       y = 5,6 + 1,4       

          y = 7       
	b. Tính giá trị của biểu thức:                
14,7 + 0,35 x 3,78 - 10,8

=14,7 + 1,323 - 10,8         

= 16,023 - 10,8              

= 5,223                          


2. Ghép các hình vuông bằng nhau thành hình A và B. Biết chu vi hình A bằng 20cm. Tính diện tích hình B. 
	
	

	
	

	
	


	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                                                                             Hình A         Hình B

Giải:  Chu vi hình A gồm tổng độ dài 8 cạnh hình vuông.

           Cạnh của 1 hình vuông là: 20 : 8 = 2,5 (cm)                          
           Diện tích của hình B là: 2,5 x 2,5 x 6 = 37,5 (cm2)          Đáp số: 37,5 cm2

   BÀI TẬP TUẦN 19 VÀ TUẦN 20 – NĂM HỌC 2019-2020
TOÁN LỚP NĂM - ĐỀ 3                        
1. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

 


                    
          
  a. 55%  = ... , số thập phân được điền vào chỗ ... là:

	         A.   0,55
	         B.   5,5
	         C.   0,055
	          D.   0,0055

	  b.  Lớp 5A có 42 học sinh. Số học sinh giỏi chiếm 50% tổng số học sinh cả lớp, vậy số học sinh giỏi của lớp đó là:

	         A.   22 học sinh
	         B.   20 học sinh
	         C.   23 học sinh
	          D.   21 học sinh

	  c. Một hình tròn có chu vi là 25,12cm thì đường kính của hình tròn là:

	         A.   4cm
	         B.   4,5cm
	         C.   8cm
	          D.   8,5cm


2. a. Đúng ghi Đ, sai ghi S:                                                                                                
      450cm2 =  45dm2 
            2,5ngày  =  60giờ 

    b. Nối đề bài với kết quả đúng:                                                                                      

3. Biểu đồ bên cho biết tỉ số phần trăm của kết quả điều tra về ý thích chơi thể thao của 400 học sinh. Em hãy điền chữ và số thích hợp vào chỗ chấm:                                              

Môn thích chơi ít nhất là ……………….................……………………

và có …....................................……….. học sinh tham gia.              

	4. Cho mảnh đất hình tam giác ABC có đáy BC dài 32m. Nếu kéo dài đáy BC thêm 4m thì diện tích mảnh đất tăng thêm 48m2. Tính diện tích mảnh đất ban đầu.                                               
                                           
[image: image9.png]
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ĐÁP ÁN - TOÁN LỚP NĂM - ĐỀ 3

1. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

 


                   
  a. 55%  = ... , số thập phân được điền vào chỗ ... là:
	         A.   0,55
	         B.   5,5
	         C.   0,055
	          D.   0,0055

	  b.  Lớp 5A có 42 học sinh. Số học sinh giỏi chiếm 50% tổng số học sinh cả lớp, vậy số học sinh giỏi của lớp đó là:

	         A.   22 học sinh
	         B.   20 học sinh
	         C.   23 học sinh
	          D.   21 học sinh

	  c. Một hình tròn có chu vi là 25,12cm thì đường kính của hình tròn là:

	         A.   4cm
	         B.   4,5cm
	         C.   8cm
	          D.   8,5cm


2. a. Đúng ghi Đ, sai ghi S:                                                                                 
      450cm2 =  45dm2
            2,5ngày  =  60giờ 

    b. Nối đề bài với kết quả đúng:                                       

 

3. Biểu đồ bên cho biết tỉ số phần trăm của kết quả điều tra về ý thích chơi thể thao của 400 học sinh. Em hãy điền các số liệu thích hợp vào chỗ chấm:                                                                                                         
Môn thích chơi ít nhất là cầu lông và có 100 học sinh tham gia.                     

4. Cho mảnh đất hình tam giác ABC có đáy BC dài 32m. Nếu kéo dài đáy BC thêm 4m thì diện tích mảnh đất tăng thêm 48m2. Tính diện tích mảnh đất ban đầu.                               
                                           
[image: image10.png]



Bài giải:
                   Chiều cao AH của mảnh đất hình tam giác ABC là:

                        48 x 2 : 4 = 24 (m)




                                                            Diện tích mảnh đất ban đầu là:





    24 x 32 : 2 = 384 (m2)                                                             





Đáp số: 384m2
               BÀI TẬP TUẦN 19 VÀ TUẦN 20 – NĂM HỌC 2019-2020
TOÁN LỚP NĂM - ĐỀ 4
Bài 1 : Khoanh vào chữ  đặt trước kết quả đúng:

a. 0,06  = ?

               A.
[image: image11.wmf]10

6

                B.
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6

              C.
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6

               D.
[image: image14.wmf]10000

6

                     
b.Chu vi hình tròn có đường kính d = 3dm là :                                                   

   A. 9,42 dm      B. 18,84 dm       C. 28,26 dm       D. 6,14 dm 

c. Một hình tam giác có diện tích là 12,5cm
[image: image15.wmf]2

, cạnh đáy là 5cm. Vậy chiều cao tam giác đó là : 

              A.  2,5cm        B.3,5cm              C.  4,5cm           D.  5cm                      

Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:                                               

    A .21,37  m      =  .................. cm             C. 8 kg 7 g   =  ..................kg

    B .3200  dm     =  ..................  m              D. 2m2  8dm2    =  .................. dm2
 Bài 3: 

a.  Kết quả xếp loại học lực của một trường tiểu học có 440 học sinh được thể hiện qua biểu đồ hình quạt bên :   Điền các số liệu thích hợp vào chỗ chấm (.....)                                  

            Học sinh Giỏi chiếm : ........... % , gồm ............ (học sinh)

            Học sinh Khá  chiếm :.............. % , gồm........... (học sinh)

b. Điền tỉ số phần trăm vào chỗ chấm:                                                               

Phần tô đậm chiếm ..................hình H                                                                    

Bài 4. Hình chữ nhật ABCD có diện tích là

Bài giải
36cm2, đoạn AB = 9cm, DM = 3cm. Tính
…………………………………...........…………

diện tích hình tam giác AMC
                        …………………….....................……….........………………








……………………………………………………….…….……………








…………………………………………………………..………………








……………………………………………………..……………………








………………………………………………..…………………………

                                                                               ……………………………….............................................

                                                                                ……………………………………………………………………………
ĐÁP ÁN - TOÁN LỚP NĂM - ĐỀ 4
Bài 1 :

 a. 0,06  = ?

               A.
[image: image16.wmf]10

6

                B.
[image: image17.wmf]100

6

              C.
[image: image18.wmf]1000

6

               D.
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 b.Chu vi hình tròn có đường kính d = 3 dm là :                                                  

   A. 9,42 dm      B. 18,84 dm       C. 28,26 dm       D. 6,14 dm

c. Một hình tam giác có diện tích là 12,5cm
[image: image20.wmf]2

, cạnh đáy là 5cm. Vậy chiều cao tam giác đó là : 

              A.  2,5cm        B.3,5cm              C.  4,5cm           D.  5cm                      
Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:                                               

    A .21,37  m      =  2137cm             C. 8 kg 7 g   =  8,007kg

    B .3200  dm     =  320 m              D. 2m2  8dm2    =  2,08dm2
 Bài 3: 

a) Học sinh Giỏi chiếm : 20 % , gồm 88 (học sinh)

               Học sinh Khá  chiếm :30 % , gồm 132 (học sinh)

           b)Điền tỉ số phần trăm vào chỗ chấm:                                                  

              Phần tô đậm chiếm 25% hình H                                                                    
Bài 4. Hình chữ nhật ABCD có diện tích là 36cm2, đoạn AB = 9cm, DM = 3cm. Tính diện tích hình tam giác AMC















Cạnh AD dài là :                                    


36 : 9 = 4 (cm)          

Cạnh MC dài là:                                   


3+ 9 = 12 (cm)

Diện tích hình tam giác AMC là :        


12 x 4 : 2 =24 (cm2)



Đáp số: 24 cm2
BÀI TẬP TUẦN 19 VÀ TUẦN 20 – NĂM HỌC 2019-2020
TOÁN LỚP NĂM - ĐỀ 5
1. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

 


                    
          
  a. Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1945. Năm đó thuộc thế kỉ …………..

	         A.   XVIII
	         B.   XIX
	         C.   XX
	          D.   XXI

	  b.  Lớp 5A có 40 học sinh. Số học sinh nữ chiếm 55% tổng số học sinh cả lớp, vậy số học sinh nữ của lớp đó là:

	         A.   18 học sinh
	         B.   20 học sinh
	         C.   22 học sinh
	          D.   24 học sinh

	  c. Một hình tròn có chu vi là 15,7cm thì đường kính của hình tròn là:

	         A.   2cm
	         B.   2,5cm
	         C.   5cm
	          D.   10cm


2. a. Đúng ghi Đ, sai ghi S:                                                                                                (0,5đ)

      87000dm2 =  87 m2   
            3,5ngày  =  84giờ 

3. a. Tìm y:                                                      b. Tính giá trị biểu thức:                 
    456,32  –  y  =  3,2 x 18,9                                         40,28 – 22,5 : 12,5 + 1,7

 ………………= ………………..                             = ………………………………………..

 ………………= ………………..                             = ………………………………………..

 ………………= ………………..                             = ………………………………………..

                                                                                   = ………………………………………..

4 . Kết quả xếp loại học lực của một trường tiểu học có 440 học sinh

 được thể hiện qua biểu đồ hình quạt bên :                                     
   Điền các số liệu thích hợp vào chỗ chấm (.....)

            Học sinh Hoàn thành tốt chiếm :......... % = ........ (học sinh)

            Học sinh Hoàn thành chiếm :........ % = ........ (học sinh)

	5. Mỗi sáng chú Hùng chạy 5 vòng xung quanh một vườn hoa hình bán nguyệt (một nửa hình tròn) có đường kính 120m. Tính quãng đường chú Hùng đã chạy mỗi sáng.                              
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ĐÁP ÁN - TOÁN LỚP NĂM - ĐỀ 5


1. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

 

  a. Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1945. Năm đó thuộc thế kỉ …………..

	         A.   XVIII
	         B.   XIX
	         C.   XX
	          D.   XXI

	  b.  Lớp 5A có 40 học sinh. Số học sinh nữ chiếm 55% tổng số học sinh cả lớp, vậy số học sinh nữ của lớp đó là:

	         A.   18 học sinh
	         B.   20 học sinh
	         C.   22 học sinh
	          D.   24 học sinh

	  c. Một hình tròn có chu vi là 15,7cm thì đường kính của hình tròn là:

	         A.   2cm
	         B.   2,5cm
	         C.   5cm
	          D.   10cm


2. a. Đúng ghi Đ, sai ghi S:                                                 
      87000dm2 =  87 m2   
            3,5ngày  =  84giờ 

3. a. Tìm y:                                                            b. Tính giá trị biểu thức:                  
    456,32  –  y  =  3,2 x 18,9                                         40,28 – 22,5 : 12,5 + 1,7

    456,32  –  y  =  60,48                                             = 40,28 – 1,8 + 1,7                  
                     y  = 456,32 – 60,48                               =       38,48    + 1,7                  

                     y  = 395,84                                            =            40,18                         

   4. Kết quả xếp loại học lực của một trường tiểu học có 440 học sinh

 được thể hiện qua biểu đồ hình quạt bên :                                     
   Điền các số liệu thích hợp vào chỗ chấm (.....)

            Học sinh Hoàn thành tốt chiếm : 40 % = 176 (học sinh)   
            Học sinh Hoàn thành chiếm : 50 % = 220 (học sinh)  
5. Mỗi sáng chú Hùng chạy 5 vòng xung quanh một vườn hoa hình bán nguyệt (một nửa hình tròn) có đường kính 120m. Tính quãng đường chú Hùng đã chạy mỗi sáng.              
Bài giải:

                            [image: image21.png]



                                          120m
         Chu vi vườn hoa bằng nửa chu vi hình tròn đường kính 120m và đường kính 120m.

                      Chu vi vườn hoa là: 

                               120 x 3,14 : 2  + 120 = 308,4 (m)                                          
                      Quãng đường chú Hùng chạy mỗi sáng là:


                     308,4 x 5 = 1542 (m)                                                             





Đáp số: 1542m

BÀI TẬP TUẦN 19 VÀ TUẦN 20 – NĂM HỌC 2019-2020
 TIẾNG VIỆT LỚP NĂM - ĐỀ 1
Đọc bài Người công dân số Một (SGK Tiếng Việt 5, tập 2, trang 4) và thực hiện các yêu cầu sau:

Câu 1. Anh Lê đến để thông báo với anh Thành về việc gì ? (khoanh tròn vào các chữ cái trước ý đúng)
A. Anh đã xin được việc làm cho anh Thành.

B. Anh đã giúp anh Thành có nhà mới.

C. Anh đã được nhận công việc mới.

Câu 2. Anh Lê đã nói với anh Thành điều gì nếu như anh Thành nhận làm công việc mà anh Lê đã tìm giúp?

A. Có cơm nuôi
B. Có tiền lương

C. Có thêm quần áo
D. Cả A, B và C

Em tưởng tượng xem nếu được chọn một công việc, em sẽ chọn việc gì? Vì sao?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 3. Câu nói của anh Thành: “Nếu chỉ cần miếng cơm manh áo thì tôi ở Phan Thiết cũng đủ sống.” có ý nghĩa gì?

A. Ở Phan Thiết dễ kiếm sống hơn.

B. Anh Thành vào Sài Gòn còn vì anh có đam mê và khát vọng khác chứ không chỉ vì mục đích kiếm sống.

C. Ở Sài Gòn, việc kiếm sống rất khó khăn.

Câu 4. Vì sao câu chuyện của anh Thành và anh Lê nhiều lúc không ăn nhập với nhau?

A. Vì anh Thành không muốn trả lời anh Lê.

B. Vì hai người theo đuổi ý nghĩ khác nhau. Anh Lê nghĩ đến công việc sinh sống của bạn, còn anh Thành lại nghĩ đến việc theo đuổi đam mê tìm đường cứu nước.

C. Vì hai anh không muốn hiểu nhau.

Câu 5. Tìm câu ghép trong đoạn văn dưới đây. Xác định vế của từng câu ghép.
(1) Anh Thành từ chối làm việc ở Phan Thiết, anh quyết tâm đến một vùng đất mới. (2) Với sức lực, trí tuệ và lòng quyết tâm, anh Thành sẽ mang lại sự đổi thay cho quê hương. (3) Anh Thành là người Việt Nam, anh yêu đất nước bằng tình yêu sâu sắc. (4) Anh cũng mong muốn truyền cảm hứng yêu nước đó đến với những người bạn của mình. (5) Anh Thành là người yêu nước, anh cũng chính là người công dân số Một.

a. Các câu số ……………………………… là câu ghép.

b. Các vế của từng câu ghép là:

- Câu số ……: vế 1: ………………………………………………………………………………..

                       vế 2: …………………………………………………………………………………

- Câu số ……: vế 1: ………………………………………………………………………………..

                       vế 2: …………………………………………………………………………………
- Câu số ……: vế 1: ………………………………………………………………………………..

                       vế 2: …………………………………………………………………………………
Câu 6. Từ nào có tiếng “công” không cùng nghĩa với tiếng công của các từ còn lại (có nghĩa là thuộc về nhà nước, chung cho mọi người)?

A. Công dân 



B. Công cộng

C. Công viên



D. Tiến công
Câu 7. Xếp những từ chứa tiếng công cho dưới đây vào cột thích hợp trong bảng:

lao công, công dân, tấn công, công chúng, phản công, công cộng, nhân công, tiến công.

	Công có nghĩa là “của nhà nước, của chung”
	Công có nghĩa là “thợ”
	Công có nghĩa là “đánh, phá”

	……………………………………

……………………………………

……………………………………
	……………………………………

……………………………………

……………………………………
	……………………………………

……………………………………

……………………………………


Câu 8. Điền quan hệ từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn chỉnh các câu sau:

a. Em và bố đi tắm biển, ………….. mẹ và chị lại đi leo núi.

b. Liên mời Hoa vào nhà mình chơi ……………. Hoa không vào.

c. Em thích học môn Toán …………. em thích học môn Tiếng Việt?

Câu 9. Khoanh vào dấu câu hoặc quan hệ từ dùng để nối các vế câu trong các câu ghép sau:

a. Sáng nay tôi dậy sớm, tôi bước ra vườn và ngồi xuống gốc bưởi.

b. Nếu con thương mẹ thì con phải cố gắng học hành chăm chỉ hơn.

c. Cảnh vật xung quanh tôi đang có sự thay đổi lớn: hôm nay, tôi đi học.

Câu 10. Hãy quan sát bức hình sau và đọc đoạn miêu tả dưới

Anh ấy:

- Có dáng người cao gầy.

- Có chỏm tóc lưa thưa trên đỉnh đầu. Mỗi khi có gió thổi, tóc ngả rạp sang một bên giống như hoa lau ngả theo chiều gió.

- Rất hay cười. Mỗi khi cười là khuôn mặt bừng sáng.




               - Luôn ăn mặc chỉnh tề, lịch sự.

Đố em, những câu văn trên miêu tả nhân vật nào trong bức hình?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Em hãy vẽ và miêu tả một người mà em yêu quý bằng những câu miêu tả thật ngộ nghĩnh và đáng yêu nhé!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN - TIẾNG VIỆT LỚP NĂM - ĐỀ 1
Câu 1. Anh Lê đến để thông báo với anh Thành về việc gì ? (khoanh tròn vào các chữ cái trước ý đúng)
A. Anh đã xin được việc làm cho anh Thành.

B. Anh đã giúp anh Thành có nhà mới.

C. Anh đã được nhận công việc mới.

Câu 2. Anh Lê đã nói với anh Thành điều gì nếu như anh Thành nhận làm công việc mà anh Lê đã tìm giúp?

A. Có cơm nuôi
B. Có tiền lương

C. Có thêm quần áo
D. Cả A, B và C

Em tưởng tượng xem nếu được chọn một công việc, em sẽ chọn việc gì? Vì sao?

HS viết và trình bày theo ý của mình
Câu 3. Câu nói của anh Thành: “Nếu chỉ cần miếng cơm manh áo thì tôi ở Phan Thiết cũng đủ sống.” có ý nghĩa gì?

A. Ở Phan Thiết dễ kiếm sống hơn.

B. Anh Thành vào Sài Gòn còn vì anh có đam mê và khát vọng khác chứ không chỉ vì mục đích kiếm sống.

C. Ở Sài Gòn, việc kiếm sống rất khó khăn.

Câu 4. Vì sao câu chuyện của anh Thành và anh Lê nhiều lúc không ăn nhập với nhau?

A. Vì anh Thành không muốn trả lời anh Lê.

B. Vì hai người theo đuổi ý nghĩ khác nhau. Anh Lê nghĩ đến công việc sinh sống của bạn, còn anh Thành lại nghĩ đến việc theo đuổi đam mê tìm đường cứu nước.

C. Vì hai anh không muốn hiểu nhau.

Câu 5. Tìm câu ghép trong đoạn văn dưới đây. Xác định vế của từng câu ghép.

(1) Anh Thành từ chối làm việc ở Phan Thiết, anh quyết tâm đến một vùng đất mới. (2) Với sức lực, trí tuệ và lòng quyết tâm, anh Thành sẽ mang lại sự đổi thay cho quê hương. (3) Anh Thành là người Việt Nam, anh yêu đất nước bằng tình yêu sâu sắc. (4) Anh cũng mong muốn truyền cảm hứng yêu nước đó đến với những người bạn của mình. (5) Anh Thành là người yêu nước, anh cũng chính là người công dân số Một.

a. Các câu số (1), (3), (5) là câu ghép.

b. Các vế của từng câu ghép là:

- Câu số (1): vế 1: Anh Thành từ chối làm việc ở Phan Thiết
                       vế 2: anh quyết tâm đến một vùng đất mới
- Câu số (3): vế 1: Anh Thành là người Việt Nam
                       vế 2: anh yêu đất nước bằng tình yêu sâu sắc
- Câu số (5): vế 1: Anh Thành là người yêu nước
                       vế 2: anh cũng chính là người công dân số Một.
Câu 6. Từ nào có tiếng “công” không cùng nghĩa với tiếng công của các từ còn lại (có nghĩa là thuộc về nhà nước, chung cho mọi người)?

A. Công dân 



B. Công cộng

C. Công viên



D. Tiến công

Câu 7. Xếp những từ chứa tiếng công cho dưới đây vào cột thích hợp trong bảng:

lao công, công dân, tấn công, công chúng, phản công, công cộng, nhân công, tiến công.

	Công có nghĩa là “của nhà nước, của chung”
	Công có nghĩa là “thợ”
	Công có nghĩa là “đánh, phá”

	công dân, công chúng, công cộng
	lao công, nhân công
	tấn công, phản công, tiến công


Câu 8. Điền quan hệ từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn chỉnh các câu sau:

a. Em và bố đi tắm biển, còn mẹ và chị lại đi leo núi.

b. Liên mời Hoa vào nhà mình chơi nhưng (mà) Hoa không vào.

c. Em thích học môn Toán hay em thích học môn Tiếng Việt?

Câu 9. Khoanh vào dấu câu hoặc quan hệ từ dùng để nối các vế câu trong các câu ghép sau:

a. Sáng nay tôi dậy sớm  ,   tôi bước ra vườn và ngồi xuống gốc bưởi.

b.   Nếu   con thương mẹ    thì   con phải cố gắng học hành chăm chỉ hơn.

c. Cảnh vật xung quanh tôi đang có sự thay đổi lớn  :   hôm nay, tôi đi học.

Câu 10. Hãy quan sát bức hình sau và đọc đoạn miêu tả dưới

Anh ấy:

- Có dáng người cao gầy.

- Có chỏm tóc lưa thưa trên đỉnh đầu. Mỗi khi có gió thổi, tóc ngả rạp sang một bên giống như hoa lau ngả theo chiều gió.

- Rất hay cười. Mỗi khi cười là khuôn mặt bừng sáng.




               - Luôn ăn mặc chỉnh tề, lịch sự.

Đố em, những câu văn trên miêu tả nhân vật nào trong bức hình? Hình B

Em hãy vẽ và miêu tả một người mà em yêu quý bằng những câu miêu tả thật ngộ nghĩnh và đáng yêu nhé!

HS tự vẽ và viết đoạn văn miêu tả.
BÀI TẬP TUẦN 19 VÀ TUẦN 20 – NĂM HỌC 2019-2020
 TIẾNG VIỆT LỚP NĂM - ĐỀ 2
Lời nói và những vết đinh

Một cậu bé tính tình rất nóng nảy và cộc cằn. Một hôm, cha cậu cho cậu một túi đinh và dặn rằng mỗi khi cậu nổi nóng hay nặng lời với ai, hãy đóng một cái đinh vào hàng rào gỗ phía sau vườn và suy nghĩ về việc mình đã làm.


Sau ngày đầu tiên, cậu bé đã phải đóng đến hai mươi ba chiếc đinh lên hàng rào. Những ngày sau, cậu đã cố gắng kìm chế cơn giận của mình thì số đinh cậu đóng lên tường rào ngày một giảm. Và cậu nhận ra rằng việc giữ bình tĩnh còn dễ hơn là việc đóng những chiếc đinh.

 Cho đến một ngày, khi không cần phải dùng đến chiếc đinh nào thì cậu bé tin là mình đã thay đổi và không còn nóng nảy như trước nữa. Cậu kể với cha về điều này và người cha đưa ra một đề nghị : “Mỗi ngày con  giữ được bình tĩnh, hãy nhổ một chiếc đinh ra khỏi hàng rào, con sẽ có khả năng điều khiển cảm xúc của mình.”

Nhiều ngày trôi qua, cuối cùng, cậu bé vui mừng thông báo với cha rằng tất cả những chiếc đinh đều đã được nhổ. Người cha dẫn cậu đến hàng rào và nói :

- Con đã làm rất tốt, con trai ạ ! Nhưng con hãy nhìn vào những cái lỗ chi chít trên hàng rào kia xem. Cái hàng rào này sẽ chẳng bao giờ lành lặn như trước nữa. Những điều con thốt ra trong cơn giận dữ sẽ để lại trong lòng người khác những vết thương giống như những vết đinh này. Cho dù con có nói lời xin lỗi bao nhiêu lần thì vết thương vẫn còn đó. Vết thương tâm hồn rất khó hàn gắn và chỉ có thể lành được khi có tình yêu thương chân thành và thực sự.








Theo bản dịch của Thảo Nguyên

 Học sinh tự đọc bài Lời nói và những vết đinh rồi khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng.
	1. Mỗi khi cậu bé nóng nảy, người cha bảo cậu làm gì?                                                     

          a. Không được nỏng nảy nữa.

          b. Đếm đinh trên hàng rào

          c. Đóng một cái đinh vào hàng rào gỗ phía sau vườn.
         d. Đóng một cái đinh vào hàng rào gỗ phía sau vườn và suy nghĩ về việc mình đã làm.

2. Sau khi thực hiện yêu cầu của cha, cậu bé nhận ra điều gì?   
                                 


a. Đóng một chiếc đinh là việc quá khó.

     b. Giữ bình tĩnh cho bản thân là việc cậu không thể thực hiện được.

     c. Việc giữ bình tĩnh còn dễ hơn là việc đóng những chiếc đinh  lên hàng rào.

  
d. Việc giữ bình tĩnh còn khó hơn là việc đóng những chiếc đinh  lên hàng rào. 

	3.Khi cậu bé đã học được cách giữ bình tĩnh, người cha yêu cầu cậu làm gì ?
                                                          
a. Tiếp tục đóng đinh lên hàng rào.


b. Không đóng đinh lên hàng rào nữa.

c. Nhổ hết đinh ra khỏi hàng rào.

d. Mỗi ngày nhổ một chiếc đinh ra khỏi hàng rào.

4.Người  cha cho cậu thấy điều gì khi những chiếc đinh đã được nhổ khỏi hàng rào?   
         a. Cậu làm vậy là tốt rồi.

     b. Hàng rào có những lỗ thủng, không còn lành lặn như trước.

     c. Hàng rào trở lại nguyên lành như cũ.
         d. Hàng rào không còn kiên cố nữa.

	5.Cậu bé đã nhận được bài học gì?                                                                                    

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

	6. Thành ngữ nào dưới đây nói về quan hệ bạn bè ?                                                          

      a. Chị ngã em nâng


                    b. Máu chảy ruột mềm

      c. Kính trên, nhường dưới



 d. Buôn có bạn, bán có phường

7. Tìm chủ ngữ trong câu: Cậu bé vui sướng báo cho cha mình biết rằng mình không còn cảm thấy cáu giận.                                                                                                                   

...........................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………...

	8. Tìm đại từ trong các câu sau: Người cha dẫn con trai đến chỗ hàng rào. Ông vui mừng vì con trai đã tiến bộ.”  Đại từ đó dùng làm gì ?                                                                       

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	9. Đặt 1 câu có cặp quan hệ từ biểu thị quan hệ tương phản.                                              
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN -TIẾNG VIỆT LỚP NĂM - ĐỀ 2

1. Mỗi khi cậu bé nóng nảy, người cha bảo cậu làm gì?                                                     

          a. Không được nỏng nảy nữa.

          b. Đếm đinh trên hàng rào

          c. Đóng một cái đinh vào hàng rào gỗ phía sau vườn.
         d. Đóng một cái đinh vào hàng rào gỗ phía sau vườn và suy nghĩ về việc mình đã làm.

2. Sau khi thực hiện yêu cầu của cha, cậu bé nhận ra điều gì?   
                                 


a. Đóng một chiếc đinh là việc quá khó.

     b. Giữ bình tĩnh cho bản thân là việc cậu không thể thực hiện được.

     c. Việc giữ bình tĩnh còn dễ hơn là việc đóng những chiếc đinh  lên hàng rào.
          d. Việc giữ bình tĩnh còn khó hơn là việc đóng những chiếc đinh  lên hàng rào.
3.Khi cậu bé đã học được cách giữ bình tĩnh, người cha yêu cầu cậu làm gì ?
        


a. Tiếp tục đóng đinh lên hàng rào.


b. Không đóng đinh lên hàng rào nữa.

c. Nhổ hết đinh ra khỏi hàng rào.
         d. Mỗi ngày nhổ một chiếc đinh ra khỏi hàng rào.
4.Người  cha cho cậu thấy điều gì khi những chiếc đinh đã được nhổ khỏi hàng rào?   
         a. Cậu làm vậy là tốt rồi.

     b. Hàng rào có những lỗ thủng, không còn lành lặn như trước.

     c. Hàng rào trở lại nguyên lành như cũ.         
     d. Hàng rào không còn kiên cố nữa.

5.Cậu bé đã nhận được bài học gì?

           Phải biết giữ bình tĩnh vì những lời nói khó nghe trong cơn giận dữ sẽ làm người khác bị tổn thương./ Phải biết giữ bình tĩnh, không nên làm điều gì trong lúc nóng giận./ Phải biết giữ bình tĩnh vì những điều mình thốt ra trong cơn giận dữ sẽ để lại trong lòng người khác những vết thương khó lành lại được…(HS trả lời tùy theo cảm nhận nhưng cần phải có ý đúng theo một trong các nội dung nêu trên.)

6. Thành ngữ nào dưới đây nói về quan hệ bạn bè ?
      a. Chị ngã em nâng


                    b. Máu chảy ruột mềm

      c. Kính trên, nhường dưới



 d. Buôn có bạn, bán có phường

7. Tìm chủ ngữ trong câu: Cậu bé vui sướng báo cho cha mình biết rằng mình không còn cảm thấy cáu giận.               Chủ ngữ: Cậu bé  

8. Tìm đại từ trong các câu sau: Người cha dẫn con trai đến chỗ hàng rào. Ông vui mừng vì con trai đã tiến bộ.”  Đại từ đó dùng làm gì ?                                     

- Đại từ: ông  ở câu 2 dùng để thay thế cho từ người cha ở câu 1 

9. Đặt 1 câu có cặp quan hệ từ biểu thị quan hệ tương phản.  

-Tuy …….nhưng…../ Mặc dù……nhưng……


	 

	

	

	



	1. Gạch dưới các từ nối giữa các vế câu trong các câu ghép sau:

a. Cô giáo đã nhiều lần nhắc nhở nhưng bạn ấy không nghe.

b. Cả lớp đang rất lo lắng mà bạn ấy vẫn bình tĩnh như không.

c. Tôi đang làm bài thì các bạn đến rủ đi đá bóng.

d. Tôi quét nhà còn chị tôi rửa bát giúp mẹ.

2. Điền quan hệ từ thích hợp vào chỗ chấm để được câu ghép:

a. Thầy giáo phê bình cả lớp vì hai bạn ấy mất trật tự.

b. Tiếng trống đã vang lên nhưng các bạn vẫn đang nô đùa.

c. Chúng tôi vừa trồng cây xong thì trời đổ mưa to.

d. Bạn ấy đi xe đạp còn chúng tôi đi bộ.

3. Vế câu nào điền được vào chỗ chấm, chọn A, B hay C?

a. Lớp tôi lao động 

A. còn lớp 5B tập văn nghệ.

B. và các bạn còn lại đi tập văn nghệ

C. Cả A và B đều sai.

b. Cậu ấy ở nhà .............................

A. còn chúng tôi phải đi lao động.

B. nhưng cậy ấy chẳng làm được việc gì.

C. Cả A và B đều đúng.

c. Tôi mà nghỉ học ....................

A. thì cả lớp sẽ rất lo lắng.

B. nhưng cả lớp sẽ rất lo lắng.

C. nên cả lớp đã rất lo lắng.

d. Cô giáo vừa đến cửa .........................

A. thì cả lớp sẽ rất vui vẻ

B. thì tiếng trống vào lớp cũng vang lên.

C. thì cả lớp đang lao động.

4. Viết lại các câu sau thành câu khác có ý không đổi

a. Thời tiết thuận lợi vì vậy cây cối rất phát triển.

b. Nếu thời tiết thuận lợi thì cây cối sẽ rất phát triển.

c. Thời tiết thuận lợi, cây cối phát triển.

d. Tuy thời tiết không thuận lợi nhưng cây cối phát triển.

5. Tập làm văn:

       Đề bài: Hưởng ứng phong trào “Trường học thân thiện – Học sinh tích cực”, trường em đã tổ chức nhiều trò chơi dân gian. Em hãy tả lại một trò chơi dân gian trong ngày hội mà em đã được tham gia (hoặc chứng kiến) làm em thích thú và trình bày cảm nghĩ của em.

*Dàn ý:

1. Mở bài :

- Ngày hội dân gian với nhiều hoạt động phong phú, đặc biệt có nhiều trò chơi hấp dẫn, bổ ích…thích nhất trò chơi kéo co (hoặc đánh đu, nhảy sạp, bịt mắt bắt dê, cướp cờ…)
     2. Thân bài :


a) Tả bao quát :


- Sân trường nhộn nhịp 


+ Các bạn đến sớm, đông đủ, ăn mặc chỉnh tề


+ Cười nói râm ran, hớn hở

     - Buổi sáng, mặt trời đỏ hồng, rải nắng vàng xuống sân trường  

+ Hàng cây xanh mượt, tỏa bóng che mát; gió nhè nhẹ, tiếng chim lảnh lót

+ Sau lễ khai mạc, các hoạt động diễn ra sôi nổi.

+ Ai cũng náo nức chờ đợi, sẵn sàng tham gia các trò chơi

b) Tả quang cảnh nơi diễn ra trò chơi, diễn biến trò chơi :

- Sau khi thắng các đội ở vòng ngoài, đến lượt đấu chung kết của hai đội lớp 5/1 với 5/…, là hai đội mạnh, cân tài, ngang sức, đầy hấp dẫn.

- Các bạn đứng xem chen chúc thành vòng tròn, bàn tán xôn xao. Thầy cô nhắc nhở, vòng tròn mới giãn ra…

- Giữa vòng tròn, hai đội xuất hiện :

+ Mỗi đội 10 bạn cả nam lẫn nữ…

+ Trông ai cũng khỏe mạnh, nhất là hai bạn đứng đầu hai lớp.

+ Ăn mặc gọn gàng, quần xắn đến đầu gối, nữ cột tóc cao.

+ Hai đội đứng đối mặt nhau thành một hàng dài.

+ Tay nắm chắc sợi dây thừng to, dài như con trăn.

+ Chân khuỵu xuống, bàn chân bám sát đất, lưng cong lại sẵn sàng thi đấu.

+ Theo lệnh của thầy trọng tài, tiếng còi vang lên, hai đội bắt đầu thi đấu.

+ Những cái lưng cúi rạp, tay ghì sợi dây, bắp tay, bắp chân căng phồng, rắn chắc như lực sĩ…

+ Mặt các bạn đỏ bừng, cắn chặt răng, hàm bạnh ra, mồ hôi nhễ nhại…

+ Có bạn ngã nghiêng, ngồi bệt xuống đất nhưng tay vẫn cố giữ lấy sợi dây thừng.

- Các bạn đứng xem hò hét cỗ vũ. Tiếng hô “Cố lên”vang động… Thấy cô, học sinh reo vang, động viên lớp mình giành chiến thắng.

- Hai đội giằng co, tiếng reo hò náo cả sân trường.

- Lớp 5/…dần thắng thế, cả đội ngã người ra sau, mạnh mẽ như những dân chài kéo thuyền.

- Lớp 5/… không cầm cự nổi, bị kéo lê trên đất…rồi cả đội buông dây, ngã nhào…

- Tiếng reo thắng cuộc vang lên … Các bạn xúm vào công kênh đội thắng, an ủi đội thua, không khí thật vui vẻ, thân ái.

3. Kết bài :

- Trò chơi kéo co vui nhộn, bổ ích.

- Mang lại niềm vui, sức khỏe.

- Mong được tham gia nhiều trò chơi như thế.
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